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TÓM TẮT 
Sa kê (Artocarpus altilis, Moraceae) được ghi nhận có tiềm năng kháng 
khuẩn và bảo vệ niêm mạc tiêu hóa. Nghiên cứu này nhằm khảo sát thành 
phần hóa học, độc tính tế bào và hoạt tính kháng khuẩn trên đường tiêu hóa 
của cao chiết ethanol 96% và cao nước từ lá vàng sa kê đã rụng. Kết quả 
cho thấy cả hai cao chiết đều chứa các nhóm hợp chất khảo sát. Các cao 
chiết không ghi nhận độc tính trên tế bào L929 (tỉ lệ sống trên 85% sau 48 
giờ). Cao ethanol có khả năng ức chế Helicobacter pylori (vòng kháng 
khuẩn đạt 20,1 - 27,3 mm), trong khi cao nước không có tác dụng. Không 
quan sát thấy vòng vô khuẩn đối với vi khuẩn Salmonella typhimurium và 
Vibrio parahaemolyticus. Đồng thời, các cao chiết không ảnh hưởng đến 
Bacillus clausii và Lactobacillus acidophilus. Giá trị MIC ghi nhận ở cao 
ethanol là 50 mg/mL ở H. pylori và V. parahaemolyticus, 100 mg/mL ở S. 
typhimurium. Kết quả bước đầu cho thấy tiềm năng hỗ trợ kiểm soát H. 
pylori và không ghi nhận độc tế bào của cao chiết ethanol lá sa kê.  

Từ khóa: Artocarpus altilis, đường ruột, Helicobacter pylori, sa kê, viêm 
loét dạ dày 

ABSTRACT 
Breadfruit (Artocarpus altilis, Moraceae) has been reported to possess 
antibacterial properties and protective effects on the gastrointestinal 
mucosa. This study aimed to evaluate phytochemical composition, 
cytotoxicity, and antibacterial activity against gastrointestinal pathogens 
of 96% ethanol and aqueous extracts from yellow fallen breadfruit leaves. 
Phytochemical screening revealed the presence of alkaloids, flavonoids, 
coumarins, phenols, tannins, triterpenoids, and free sugars in both 
extracts. Neither extract exhibited significant cytotoxicity, maintaining 
L929 cell viability above 85% after 48 hours (MTT assay). Using the agar 
disk diffusion method, the ethanol extract showed moderate activity 
against Helicobacter pylori (inhibition zones ranged 20.1 – 27.3 mm), 
whereas the aqueous extract was inactive at the tested concentrations. 
Both extracts showed no inhibitory effects against Salmonella 
typhimurium and Vibrio parahaemolyticus, and did not affect beneficial 
bacteria (Bacillus clausii and Lactobacillus acidophilus). However, the 
MIC of the ethanol extract was 50 mg/mL for H. pylori and V. 
parahaemolyticus, and 100 mg/mL for S. typhimurium. These findings 
suggest potential for supporting H. pylori management and showed no 
detectable cytotoxicity under the experimental conditions.  
Keywords: Artocarpus altilis, breadfruit, gastric ulcer, gastrointestinal 
tract, Helicobacter pylori 
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1. GIỚI THIỆU 

Trong bối cảnh tình trạng kháng kháng sinh ngày 
càng gia tăng, vai trò thiết yếu của hệ vi sinh vật 
đường ruột được quan tâm hơn. Bên cạnh đó, các 
hợp chất tự nhiên có nguồn gốc thực vật, với đặc 
tính kháng khuẩn, chống oxy hóa và ít độc tính, đang 
là một hướng tiếp cận tiềm năng trong y học hiện đại 
(Ugboko et al., 2020). Tại Việt Nam, các bệnh lý 
đường tiêu hóa do Helicobacter pylori, Salmonella 
typhimurium và Vibrio parahaemolyticus ngày càng 
phổ biến và khó kiểm soát do sự lan rộng của kháng 
thuốc (Nhung, 2020; Quach et al., 2023; Al-Garadi 
et al., 2025). Trên thế giới, H. pylori là tác nhân gây 
nhiễm phổ biến, liên quan đến viêm dạ dày mạn tính, 
loét và ung thư dạ dày (Yu et al., 2022), trong khi S. 
typhimurium và V. parahaemolyticus là nguyên 
nhân chính của viêm dạ dày, ruột và ngộ độc thực 
phẩm (Perez-Sepulveda & Hinton, 2025; Al-Garadi 
et al., 2025). 

Hệ vi khuẩn có lợi như Bacillus clausii và 
Lactobacillus acidophilus đóng vai trò quan trọng 
trong duy trì cân bằng vi sinh và hỗ trợ điều trị nhiều 
rối loạn tiêu hóa. Từ đó, nhu cầu về các tác nhân 
kháng khuẩn có tính chọn lọc sinh học, không gây 
ảnh hưởng bất lợi đến hệ vi sinh được đặt ra 
(Mazziotta et al., 2023; Sadrimovahed & Ulusoy, 
2024; Gao et al., 2022). Trong Y học cổ truyền, sa 
kê (Artocarpus altilis) được sử dụng với công dụng 
hỗ trợ điều trị bệnh tiêu hóa; kết quả một số nghiên 
cứu gần đây đã ghi nhận tiềm năng kháng khuẩn, 
bảo vệ dạ dày và độc tính thấp của các loài thuộc họ 
Moraceae (Ha & Vo, 2016; Duyên và ctv., 2020; 
Husori, 2024; Fitrya et al., 2022). 

Tuy nhiên, các bằng chứng khoa học hiện có vẫn 
chưa đầy đủ. Việc đánh giá đồng thời hoạt tính 
kháng khuẩn, ảnh hưởng lên vi khuẩn có lợi và độc 
tính tế bào của lá sa kê còn hạn chế. Do đó, nghiên 
cứu này được thực hiện nhằm xác định thành phần 
hóa học thực vật và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn 
của cao chiết lá sa kê; đồng thời, việc khảo sát tác 
động của lá sa kê đối với hệ vi sinh đường ruột cũng 
đã được tiến hành. Kết quả của nghiên cứu góp phần 
cung cấp cơ sở khoa học cho việc phát triển các sản 
phẩm hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày an toàn và hiệu 
quả.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  
2.1. Nguồn dược liệu 

Dược liệu được dùng cho nghiên cứu là lá sa kê 
vàng, lá đã rụng tự nhiên được thu gom trong vòng 
24 giờ sau khi rụng và không có dấu hiệu phân hủy 

hoặc nhiễm nấm mốc tại phường Hiệp Bình (Thành 
phố Thủ Đức, trước ngày 1/7/2025), Thành phố Hồ 
Chí Minh. Sau đó, lá được rửa sạch, sấy ở 60°C 
trong tủ sấy chân không cho đến khi độ ẩm dưới 
10% và xay thành bột thô dùng để nghiên cứu. Mẫu 
dược liệu được bảo quản trong túi polyme, để nơi 
khô thoáng, tránh ẩm mốc. Tên khoa học của cây sa 
kê (Artocarpus altilis (Park) Forb.) được xác định 
bởi Trung tâm Sâm và Dược liệu Thành phố Hồ Chí 
Minh.  

Trong đó, độ ẩm (phụ lục 9.6) được đo bằng cân 
sấy ẩm hồng ngoại và tro toàn phần (phụ lục 9.8) 
theo Dược điển Việt Nam (DĐVN) V (Bộ Y tế 
[BYT], 2017).   

2.2. Nguyên vật liệu, thiết bị nghiên cứu 

Nguyên vật liệu và thiết bị được sử dụng trong 
nghiên cứu bao gồm: dung  môi  ethanol (Chemsol, 
Việt Nam),  nước  cất, cân sấy ẩm hồng ngoại 
Mettler  Toledo,  cân  phân  tích  Sartorius  CP  224S 
(Sartorius, Đức), MRS agar (Himedia, Ấn Độ), môi 
trường thạch máu ngựa và  thạch máu cừu (Công ty 
Nam Khoa Biotek, Việt Nam). 

2.3. Nguồn tế bào và vi khuẩn 

Tế bào nguyên bào sợi chuột (L929) được cung 
cấp bởi phòng Công nghệ Sinh học Động vật, Trung 
tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh. 
Chủng H. pylori, S. typhimurium và V. 
parahaemolyticus được cung cấp bởi Công ty Nam 
Khoa Biotek, Việt Nam. Chủng L. acidophilus 
(Probio IMP) và B. clausii (LiveSpo CLAUSY). 

2.4. Khảo sát sơ bộ thành phần hóa học thực 
vật 

Cao chiết được xác định có chứa các thành phần 
hóa học alkaloid, flavonoid, coumarin, phenol và 
tannin, triterpenoid và đường tự do theo DĐVN V 
(phụ lục 12.2). 

2.5. Khảo sát và đánh giá độc tính tế bào 

Độc tính gây độc tế bào của cao chiết lá sa kê 
được đánh giá trên các tế bào L929 phương pháp 
MTT ((3-4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl 
tetrazolium bromide) tuân thủ các hướng dẫn của 
Tiêu chuẩn Việt Nam 7391-5:2020 (Phụ lục C, 
International Organization for Standardization - ISO 
10993-5:2009). Đầu tiên, các tế bào được nuôi với 
mật độ 104 tế bào/giếng trên đĩa 96 giếng và nuôi 
cấy trong 24 giờ, ở điều kiện 37oC, 5% CO2. Sau đó, 
môi trường cũ được loại bỏ và môi trường được thay 
bằng 100 µL môi trường DMEM được bổ sung 2% 
FBS đã pha với cao chiết theo dãy nồng độ khác 
nhau lần lượt ở nhóm cao chiết nước là 0,78 - 25 



Tạp chí Khoa học Đại học Cần Thơ   Tập 62, Số CĐ: Khoa học tự nhiên Đồng bằng sông Cửu Long (2026): 60-71 

62 

mg/mL, ở nhóm cao chiết ethanol lần lượt là 1,56 - 
50 µg/mL và tiếp tục ủ ở 37°C, 5% CO2 trong 48 
giờ. Thực hiện đồng thời với đối chứng âm là môi 
trường như trên không có cao chiết và đối chứng 
dương gồm môi trường DMEM với FBS 7,5%. Thí 
nghiệm được thực hiện với 3 lần lặp lại và lấy giá trị 
trung bình. Tỉ lệ sống của tế bào được đánh giá 
thông qua giá trị OD 570 nm từ máy đọc đa năng 
Multimode Plate Readers (Promega, Hoa Kỳ). 
Ngoài ra, hình thái tế bào được quan sát bằng kính 
hiển vi soi ngược (Nikon TE-300, Hoa Kỳ) với mật 
độ tế bào ban đầu là 104 tế bào/giếng. 

Tỉ lệ sống của tế bào được tính theo công thức: 

% TB sống = 100 - [(giá trị OD mẫu chứng âm - 
giá trị OD nhóm thử)/(giá trị OD mẫu chứng âm)]  x 
100. 

Trong đó: Giá trị OD mẫu chứng âm là giá trị 
OD mẫu tế bào được nuôi bằng môi trường DMEM 
+ 2% FBS, giá trị OD mẫu nhóm thử là giá trị OD 
mẫu tế bào được nuôi bằng môi trường DMEM + 
2% FBS + cao chiết theo dãy nồng độ. 

2.6. Phương pháp xác định hoạt tính kháng 
khuẩn trên đĩa thạch 

Thí nghiệm được thực hiện dựa trên phương 
pháp nghiên cứu của Ruangpan and Tendencia 
(2004) có hiệu chỉnh. Bên cạnh đó, phương pháp 
khuếch tán trên đĩa thạch được sử dụng như một 
phép thử sàng lọc ban đầu để đánh giá hoạt tính 
kháng khuẩn của các cao chiết. Các chủng H. pylori, 
V. parahaemolyticus, S. typhimurium, B. clausii và 
L. acidophilus được hoạt hóa trên môi trường thích 
hợp (thạch máu ngựa ly giải 10% cho H. pylori; 
thạch máu cừu cho các chủng hiếu khí; MRS agar 
cho L. acidophilus) và ủ ở 37°C trong điều kiện 
tương ứng (vi hiếu khí 72 giờ đối với H. pylori, hiếu 
khí 24 giờ, kỵ khí 48 giờ đối với L. acidophilus). 
Huyền dịch vi khuẩn được chuẩn hóa đạt mật độ 10⁷ 
CFU/mL. 

Cao chiết được hòa tan trong dung môi thích hợp 
(đệm HP – glycerol/đệm phosphate đối với H. 
pylori; nước cất vô trùng đối với các chủng còn lại) 
để tạo dãy nồng độ 12,5; 25; 50 và 100 mg/mL. 
Huyền dịch vi khuẩn được trải đều trên bề mặt thạch 
tương ứng (thạch máu ngựa ly giải 10%, Mueller–
Hinton hoặc MRS agar), tạo giếng 6 mm và bổ sung 
50 µL chứng âm, chứng dương (metronidazole 100 
µg/mL đối với H. pylori; ampicillin 100 µg/mL đối 
với các chủng khác) và các nồng độ cao chiết. Sau 
thời gian ủ phù hợp, đường kính vòng vô khuẩn 
được đo, mỗi thử nghiệm được lặp lại ba lần.  

Hoạt tính kháng khuẩn được đánh giá qua đường 
kính vòng vô khuẩn (ĐKVVK) với công thức: 

ĐKVVK = D-D0 

Trong đó: 

D là đường kính vòng vô khuẩn, 

D0 là đường kính giếng thạch (6 mm). 
2.7. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) 

Thí nghiệm được thực hiện theo mô tả của 
Ruangpan and Tendencia (2004) có hiệu chỉnh. 
Chủng H. pylori được nuôi cấy trên thạch máu ngựa 
ly giải 10% trong điều kiện vi hiếu khí ở 37°C trong 
72 giờ; sau đó, sinh khối và huyền phù trong môi 
trường chuyên chở H. pylori được thu. Hai dòng vi 
khuẩn V. parahaemolyticus và S. typhimurium được 
nuôi cấy trên thạch máu cừu ở 37°C trong 24 giờ 
hiếu khí, sau đó chuẩn hóa về độ đục 0,5 McFarland 
(10⁷–10⁸ CFU/mL). Mẫu cao chiết ethanol lá vàng 
sa kê được hòa tan trong 0,5 mL môi trường thích 
hợp (môi trường chuyên chở đối với H. pylori; 
Mueller–Hinton broth đối với các chủng khác), để 
thu các nồng độ 100, 50, 25 và 12,5 mg/mL. Đối với 
thử nghiệm trên H. pylori, 50 µL huyền dịch vi 
khuẩn được thêm vào mỗi nồng độ mẫu, ủ ở nhiệt 
độ phòng trong 30 phút và 1 giờ. Sau đó, việc cấy 
trải 50 µL lên thạch máu ngựa ly giải và ủ vi hiếu 
khí ở 37°C trong 72 giờ được thực hiện, hoạt tính 
được đánh giá dựa trên sự phát triển khuẩn lạc so 
với mẫu chứng. Đối với các chủng vi khuẩn khác, 
nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) được xác định bằng 
phương pháp vi pha loãng trong môi trường lỏng 
bằng cách thêm 10 µL huyền dịch vi khuẩn vào 90 
µL dung dịch mẫu, với các đối chứng thích hợp, ủ ở 
37°C trong 24 giờ. Nồng độ MIC được xác định 
bằng cách cấy lại lên thạch tryptic soy agar, ủ ở 37°C 
trong 24 giờ và đếm số lượng khuẩn lạc. Thử 
nghiệm được thực hiện với 3 lần lặp lại. Đối chứng 
âm được sử dụng môi trường và dịch cao chiết, 
chứng dương chứa môi trường và dịch vi khuẩn thử 
nghiệm.  

2.8. Phân tích thống kê  

Các số liệu được trình bày ở  dạng số  trung  bình  
± độ lệch chuẩn (Mean ± SD) với 3 lần lặp lại. Việc 
phân tích thống kê được thực hiện bằng phép kiểm 
Tukey với  phần  mềm  Minitab  16, với p  <  0,05 
được cho là khác biệt có ý nghĩa thống kê. Số liệu 
được xử lý và biểu đồ được vẽ bằng phần mềm  
Excel 2022. 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Điều chế và khảo sát thành phần hóa học 

có trong cao chiết 

Đầu tiên, 500 g bột thô lá vàng sa kê được tiến 
hành chiết xuất bằng hai dung môi là ethanol 96° và 
nước. Dịch chiết sau khi thu được được cô cách thủy 
đến thể chất cao đặc, thu được lần lượt 40,32 g cao 
ethanol và 67,46 g cao nước. Cao sa kê thu được có 
màu nâu đỏ, mịn, thể chất đặc sệt, mùi thơm đặc 
trưng. Hiệu suất chiết, độ ẩm và độ tro toàn phần của 
từng cao chiết được xác định và trình bày tại Bảng 
1. Kết quả đánh giá các chỉ tiêu chất lượng cho thấy 
cả hai loại cao chiết đều đáp ứng các yêu cầu theo 
quy định của DĐVN, đủ điều kiện sử dụng cho các 
nghiên cứu thực nghiệm tiếp theo.  

Bảng 1. Hiệu suất, độ ẩm, độ tro toàn phần 

Chỉ 
tiêu 

Hiệu suất 
chiết (%) Độ ẩm (%) Tro toàn 

phần (%) 
Lá sa 

kê ND 8,40 ± 0,10 14,88 ± 0,38 

Cao 
ethanol 8,06 7,45 ± 0,61 6,69 ± 0,34 

Cao 
nước 13,49 15,25 ± 0,92 5,81 ± 0,82 

Yêu 
cầu  ≤ 20% ≤ 10% 

Ghi chú: “ND”: không xác định. 

Cao chiết lá sa kê được tiến hành khảo sát sự 
hiện diện của các hợp chất thực vật quan trọng bằng 
phương pháp so màu cùng với thuốc thử tương ứng. 
Kết quả được trình bày tại Bảng 2.

Bảng 2. Kết quả định tính các hợp chất thực vật bằng phương pháp so màu 

Nhóm hợp 
chất Thuốc thử Kết quả 

Kết luận 
Cao 

ethanol 
Cao 
nước 

Alkaloid Dragendorff Kết tủa đỏ cam ++ +++ 

Flavonoid Bột Mg/HCl đđ (phản ứng 
Cyanidin) Dung dịch có màu đỏ ++ +++ 

Phenol và 
tannin Dung dịch FeCl3 Kết tủa xanh đen +++ ++ 

Coumarin Phản ứng mở đóng vòng 
lacton Dung dịch có màu vàng +++ +++ 

Triterpenoid Liebermann-Burchard Vòng sậm, lớp trên màu 
xanh lục +++ + 

Đường tự do Fehling Kết tủa đỏ gạch +++ +++ 
Ghi chú: Mức độ có mặt của nhóm hoạt chất trong cao chiết: ít (+), vừa  (++) và nhiều (+++).

Nhìn chung, cao chiết ethanol có xu hướng chứa 
các hợp chất kém phân cực, điển hình như 
triterpenoid và một số hợp chất phenol, trong khi cao 
chiết nước thể hiện sự hiện diện của các hợp chất có 
tính phân cực cao như alkaloid và flavonoid. Sự 
khác biệt về thành phần hóa thực vật giữa hai loại 
cao chiết phản ánh đặc tính hòa tan chọn lọc của 
từng dung môi. Theo nghiên cứu của Duyên và ctv. 
(2020), lá bánh tẻ sa kê được thu hái tại tỉnh Ninh 
Thuận phát hiện trong dịch chiết ethanol và dịch 
chiết nước có sự xuất hiện của flavonoid, nghi ngờ 
có alkaloid, tannin chỉ phát hiện có trong dịch chiết 
nước. Bên cạnh đó, các hợp chất như triterpenoid, 
coumarin không được tìm thấy trong 2 dịch chiết 
này. Sự khác biệt hợp chất thực vật có trong loài sa 
kê có thể liên quan đến sự khác nhau về loại mẫu 
thực vật, giai đoạn sinh trưởng, điều kiện thu mẫu 
hoặc các yếu tố môi trường. Kết quả nghiên cứu của 
Hồng và ctv. (2018) cũng xác định rằng các hợp chất 

flavonoid, tannin, triterpenoid có trong chiết xuất lá 
vàng sa kê bằng ethanol 96% khi thu hái mẫu tại Nha 
Trang. 

3.2. Đánh giá độc tính tế bào 

Phương pháp đánh giá độc tính tế bào in vitro là 
bước cần thiết để xác định các cao chiết không chứa 
những thành phần gây hại đến tế bào. Trong phép 
thử MTT, các tế bào sống tiếp xúc với cao chiết sẽ 
khử muối tetrazolium nhờ enzyme dehydrogenase, 
tạo thành tinh thể formazan màu tím (Nguyen et al., 
2022), qua đó phản ánh tỉ lệ tế bào sống và độc tính 
của cao chiết. Các dữ liệu này được giải thích theo các 
hướng dẫn được quốc tế công nhận, trong đó xác định 
khả năng sống sót của tế bào trên 75% là không gây 
độc tế bào (International Organization for 
Standardization, 2009). Kết quả thử nghiệm từ cao 
chiết lá sa kê được trình bày tại  Hình 1. 
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Hình 1. Kết quả tỉ lệ sống của tế bào (%) ở các nồng độ khảo sát từ cao chiết ethanol và nước lá Sa kê 

trên tế bào L929 sau 48 giờ 

Ghi chú: Đối chứng âm: DMEM + 2% FBS; đối chứng dương: DMEM + 7,5% FBS. Dữ liệu được biểu diễn dưới dạng 
giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn (mean ± SD, n = 3). Trong mỗi nhóm, các cột có cùng chữ cái thì khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê (p > 0,05) theo kiểm định Tukey. “ns” biểu thị sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê. 

Trong nghiên cứu này, cả chiết xuất ethanol và 
nước từ lá sa kê đều không gây độc tế bào trên tế 
bào được thử nghiệm, với khả năng sống sót của tế 
bào duy trì trên 85% ở tất cả các nồng độ. Đáng chú 
ý, cao chiết ethanol ghi nhận hiện tượng tăng sinh 
nhẹ ở nồng độ thấp (1,56 và 3,125 µg/mL), lần lượt 
tăng 6,4% và 4,7%, cho thấy khả năng kích thích 
hoạt động trao đổi chất tế bào. Phân tích thống kê 
cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở các nồng 
độ khảo sát của chiết xuất ethanol (p < 0,05), nhưng 
không quan sát thấy xu hướng phụ thuộc vào liều 
lượng rõ ràng. Ngược lại, cao chiết nước cho thấy 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở tất cả các 
nồng độ được thử nghiệm (p > 0,05), thể hiện rằng 
ảnh hưởng này có thể không liên quan trực tiếp đến 
nồng độ. Kết quả này phù hợp với các nghiên cứu 
trước đó, với chiết xuất từ hạt Artocarpus 
heterophyllus có khả năng ức chế tế bào khối u, 
nhưng không gây độc đáng kể trên dòng tế bào 
L929. Cụ thể, các dịch chiết ethanol, hexan, 

chloroform và ethyl acetat  đều ghi nhận giá trị IC50 
> 1000 µg/mL, cho thấy độc tính tế bào rất thấp 
(Burci et al., 2019). Tương tự, lá Ficus carica L. (họ 
Moraceae) được chiết xuất từ dung môi methanol và 
nước cũng thể hiện là an toàn trong khoảng nồng độ 
từ 0,0625 đến 1 mg/mL trên dòng tế bào này (Ergül 
et al., 2019). 

Tuy nhiên, kết quả cũng cho thấy cao chiết 
ethanol có xu hướng gây ảnh hưởng đến tế bào mạnh 
hơn so với cao chiết nước. Điều này có thể liên quan 
đến khả năng chiết xuất các hợp chất khác nhau bởi 
hai dung môi, do ethanol có khả năng hòa tan các 
hợp chất ít phân cực không được chiết xuất hiệu quả 
trong nước. Bên cạnh đó, việc quan sát hình thái 
(Hình 2) cho thấy không có sự thay đổi hình thái tế 
bào khi xử lý với các chiết xuất ethanol và nước của 
lá sa kê ở các nồng độ khác nhau so với đối chứng 
âm. Vì vậy, có thể nhận thấy rằng tế bào L929 tương 
thích sinh học với các chiết xuất này sau 48 giờ. 
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Hình 2. Hình ảnh tế bào được đánh giá ở thời điểm 48 giờ được quan sát dưới kính hiển vi đảo ngược 

(Nikon TE-300, Hoa Kỳ)  
Ghi chú: Thang đo = 100 µm 

3.3. Khả năng ức chế các vi khuẩn có hại 
trong đường tiêu hóa 

Khả năng kháng khuẩn của các cao chiết lá sa kê 
được xác định dựa trên sự hình thành vòng vô khuẩn 

xung quanh giếng thạch có chứa cao chiết và các đối 
chứng. Kết quả được thể hiện ở Bảng 3 và Hình  3.

Bảng 3. Kết quả đường kính vòng vô khuẩn (DKVVK) trên vi sinh vật có hại trên đường tiêu hóa 

Vi khuẩn 
Đường kính vòng vô khuẩn (mm) 

H. pylori V. 
parahaemolyticus S. typhimurium 

Nồng độ Cao ethanol Cao 
nước 

Cao 
ethanol 

Cao 
nước 

Cao 
ethanol Cao nước 

12,5 mg/mL 20,1 ± 0,13d 0 0 0 0 0 
25 mg/mL 22,1 ± 0,13c 0 0 0 0 0 
50 mg/mL 24,2 ± 0,13b 0 0 0 0 0 
100 mg/mL 27,3 ± 0,94a 0 0 0 0 0 

Đối chứng âm 0 0 0 0 0 0 
Metronidazole 100 µg/mL 0 0 ND ND ND ND 

Ampicillin 100 µg/mL ND ND 0 0 10,2 ± 0,22 10,4 ± 0,17 
Ghi chú: DKVVK là kết quả trung bình của 3 lần lặp lại (trung bình ± độ lệch chuẩn). Dữ liệu trong cùng một cột có cùng 
chữ cái thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) theo kiểm định Tukey. “ND” biểu thị không khảo sát. 

Đối với H. pylori, cao chiết ethanol thể hiện hoạt 
tính ức chế và phụ thuộc nồng độ. Ở nồng độ 12,5 
mg/mL, đường kính vòng vô khuẩn đạt 20,1 ± 0,13 
mm. Khi tăng nồng độ lên 25 mg/mL, 50 mg/mL và 
100 mg/mL, đường kính vòng vô khuẩn tăng tương 

ứng lên 22,1 ± 0,13 mm; 24,2 ± 0,13 mm và 27,3 ± 
0,94 mm. Ngược lại, cao chiết nước không ghi nhận 
hoạt tính ức chế đối với H. pylori tại tất cả các nồng 
độ khảo sát. Metronidazole (100 µg/mL) không tạo 

Cao ethanol 25 (µg/mL)  

6,25 (µg/mL)  

DMEM + 2% FBS 

DMEM + 7,5% FBS 

50 (µg/mL)  

1,56 (µg/mL)  3,125 (µg/mL)
  

12,5 (µg/mL)  

3,125 (mg/mL)  

25 (mg/mL)  12,5 (mg/mL)
  

6,25 (mg/mL)
  

0,78 (mg/mL)
  

1,56 (mg/mL)
  

Cao nước 
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vòng vô khuẩn đối với H. pylori trong điều kiện thí 
nghiệm này. 

Đối với V. parahaemolyticus và S. typhimurium, 
cả cao chiết ethanol và cao chiết nước đều không tạo 

vòng vô khuẩn ở tất cả các nồng độ thử nghiệm. 
Ampicillin (100 µg/mL) không thể hiện hoạt tính 
đối với V. parahaemolyticus, nhưng ghi nhận vòng 
vô khuẩn đối với S. typhimurium, với đường kính 
lần lượt là 10,2 ± 0,22 mm và 10,4 ± 0,17 mm. 

 
Hình 3. Hình ảnh thử nghiệm trên mẫu cao chiết nước (bên trái) và cao chiết ethanol (bên phải) trên 

các dòng vi khuẩn có hại trong đường tiêu hóa

3.4. Tác động đến các vi khuẩn có lợi trong 
đường tiêu hóa 

Cả cao chiết ethanol và cao chiết nước đều 
không tạo vòng vô khuẩn đối với B. clausii và L. 
acidophilus ở tất cả các nồng độ khảo sát (12,5 – 100 
mg/mL), kết quả được thể hiện ở Hình 4. Đường 
kính vòng vô khuẩn được ghi nhận bằng 0 mm trong 
toàn bộ các thí nghiệm. Ampicillin (100 µg/mL) thể 
hiện hoạt tính kháng khuẩn rõ rệt đối với cả hai 
chủng. Cụ thể, đường kính vòng vô khuẩn đối với B. 
clausii lần lượt là 14,3 ± 0,14 mm và 14,1 ± 0,09 
mm trong các điều kiện thử nghiệm tương ứng. Đối 
với L. acidophilus, giá trị này là 6,13 ± 0,09 mm và 
6,17 ± 0,05 mm. 

3.5. Nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) 

Hoạt tính kháng khuẩn của cao chiết ethanol đối 
với H. pylori, V. parahaemolyticus và S. 
typhimurium được đánh giá bằng phương pháp pha 
loãng. Kết quả được trình bày ở Bảng 4 cho thấy các 
nồng độ thấp (12,5 và 25 mg/mL), cả ba chủng vi 
khuẩn đều còn khả năng phát triển. Tại nồng độ 50 
mg/mL, sự phát triển của H. pylori và V. 
parahaemolyticus bị ức chế hoàn toàn, trong khi S. 
typhimurium vẫn còn phát triển. Ở nồng độ khảo sát 

cao nhất (100 mg/mL), cao chiết đã ức chế hoàn toàn 
sự phát triển của cả ba chủng vi khuẩn.  

Dựa trên các kết quả này, giá trị MIC được xác 
định (Bảng 4). Cao chiết ethanol thể hiện hoạt tính 
ức chế tương đương đối với H. pylori và V. 
parahaemolyticus với MIC đều là 50 mg/mL. Trong 
khi đó, S. typhimurium có mức độ nhạy cảm thấp 
hơn, với giá trị MIC là 100 mg/mL. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy cao chiết ethanol 
có hoạt tính ức chế và phụ thuộc nồng độ đối với H. 
pylori, trong khi không ghi nhận vòng vô khuẩn trên 
V. parahaemolyticus và S. typhimurium bằng 
phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch. Bên cạnh 
đó, sự không xuất hiện vòng kháng khuẩn ở 
metronidazole trong điều kiện thí nghiệm có thể 
phản ánh khả năng đề kháng của chủng vi khuẩn 
hoặc sự khác biệt trong điều kiện nuôi cấy in vitro. 
Việc không ghi nhận hoạt tính ức chế của cao chiết 
bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch trên V. 
parahaemolyticus và S. typhimurium cho thấy mức 
độ đáp ứng thấp của cao chiết đối với một số vi 
khuẩn Gram âm đường ruột. Điều này có thể liên 
quan đến sự khác biệt về cấu trúc thành tế bào, đặc 
biệt là lớp lipopolysaccharide ở màng ngoài, vốn có 
thể làm giảm khả năng thẩm thấu của các hợp chất 
sinh học (Romano & Hung, 2023). 
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Hình 4. Hình ảnh thử nghiệm trên mẫu cao 

chiết nước (bên trái) và cao chiết ethanol (bên 
phải) trên các dòng vi khuẩn có lợi trong đường 

tiêu hóa 

Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu trước đây của 
Wang et al. (2023) đã ghi nhận hoạt tính kháng H. 
pylori của các cao chiết giàu polyphenol hoặc 
flavonoid. Điều này phù hợp với kết quả khi chiết 
xuất lá sa kê, đặc biệt về hiệu quả vượt trội của dung 

môi hữu cơ so với dung môi nước, có thể liên quan 
đến các hợp chất có hoạt tính chủ yếu thuộc nhóm 
có độ phân cực trung bình hoặc kém phân cực như 
flavonoid, polyphenol, terpenoid hoặc alkaloid. 
Thật vậy, các hợp chất tự nhiên, đặc biệt là 
polyphenol và flavonoid, có khả năng ức chế H. 
pylori bằng cách giảm sự bám dính của vi khuẩn lên 
tế bào biểu mô trong cả in vitro và in vivo (Tandoro 
et al., 2023; Pastene et al., 2010). Nhiều nhóm hợp 
chất như terpenoid, alkaloid, phenol và flavonoid 
được xem là ứng viên tiềm năng trong điều trị viêm 
dạ dày liên quan đến H. pylori (Chen et al., 2025), 
trong đó flavonoid nổi bật nhờ mối liên hệ chặt chẽ 
giữa cấu trúc và hoạt tính (González et al., 2021). 
Các hợp chất hóa học thực vật như apigenin, 
luteolin, quercetin và β-carotene không chỉ ức chế 
H. pylori mà còn góp phần ngăn ngừa tiến triển bệnh 
lý dạ dày, bao gồm ung thư (Liang et al., 2023). Cụ 
thể, quercetin tác động đến con đường p38MAPK 
và các protein BCL-2, BAX, góp phần điều hòa quá 
trình viêm và apoptosis của tế bào biểu mô dạ dày 
bị tổn thương niêm mạc do nhiễm H. pylori (Zhang 
et al., 2017), trong khi apigenin ức chế tiến triển từ 
viêm dạ dày liên quan đến H. pylori sang ung thư 
(Kuo et al., 2014). Ngoài ra, việc phân tích docking 
cho thấy Artocarpin là chất ức chế H. pylori tiềm 
năng với đặc tính dược động học thuận lợi, mở ra 
hướng nghiên cứu mới trong điều trị loét dạ dày 
(Yadav & Pandey, 2024). 

Bảng 4. Kết quả thử nghiệm MIC của cao chiết ethanol lá sa kê 

Vi khuẩn Đối chứng 
âm 

Đối chứng 
dương 

12,5 
mg/mL 

25 
mg/mL 

50 
mg/mL 

100 
mg/mL 

MIC 
(mg/mL) 

H. pylori - + + + - - 50 
V. parahaemolyticus - + + + - - 50 

S. typhimurium - + + + + - 100 
Ghi chú: (+):  vi khuẩn phát triển. (-): vi khuẩn bị ức chế. 

Sự khác biệt về kết quả từ phương pháp khuếch 
tán trên đĩa thạch và việc xác định MIC bằng 
phương pháp pha loãng có thể liên quan đến khả 
năng khuếch tán hạn chế của các hợp chất trong cao 
chiết, đặc biệt là các thành phần kém phân cực, vốn 
không phân tán tốt trong môi trường agar, dẫn đến 
việc không hình thành vòng vô khuẩn mặc dù vẫn 
có hoạt tính ức chế trong môi trường lỏng (Klančnik 
et al., 2010; Eloff, 2019). Do đó, khuếch tán trên đĩa 
thạch được xem là chủ yếu mang tính sàng lọc ban 
đầu, trong khi việc thử nghiệm MIC cho phép đánh 
giá chính xác hơn về hoạt tính kháng khuẩn 
(Klančnik et al., 2010).  

Kết quả MIC ở nghiên cứu này cho thấy cao 
chiết ethanol có hoạt tính kháng khuẩn khác nhau 

trên các chủng khảo sát. Cụ thể, H. pylori và V. 
parahaemolyticus có cùng mức độ nhạy cảm với giá 
trị MIC là 50 mg/mL, trong khi S. typhimurium kém 
nhạy hơn (MIC = 100 mg/mL). Sự kém nhạy cảm 
của S. typhimurium có thể liên quan đến các cơ chế 
đề kháng đặc trưng của vi khuẩn Gram âm. Cụ thể, 
hệ thống bơm tống thuốc (đặc biệt AcrB) giúp giảm 
tích lũy hoạt chất trong tế bào, trong khi lớp màng 
ngoài giàu lipopolysaccharide hạn chế sự xâm nhập 
của các hợp chất, đặc biệt là các chất ưa lipid 
(Yamasaki et al., 2013). Sự kết hợp của hai cơ chế 
này có thể góp phần làm giảm hiệu quả của cao chiết 
đối với S. typhimurium so với các chủng vi khuẩn 
khác. Kết quả này cho thấy hoạt tính ức chế ở cao 
chiết ethanol đối với H. pylori và mức độ đáp ứng 
giữa các chủng vi khuẩn khảo sát, đồng thời gợi ý 

100 mg/mL  100 mg/mL  

50 mg/mL  

25 mg/mL  

12,5 mg/mL  
12,5 mg/mL  

12,5 mg/mL  

12,5 mg/mL  

25 mg/mL  

25 mg/mL  

50 mg/mL  
25 mg/mL  

100 mg/mL  

50 mg/mL  

50 mg/mL  

100 mg/mL  

100 mg/mL  

+ + 

+ + 

- - 

- - 

B. clausii 

L. acidophilus 
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tính chọn lọc nhất định giữa các chủng vi khuẩn, là 
cơ sở để tiếp tục nghiên cứu cơ chế tác động và ứng 
dụng trong điều trị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa. 

Pyranocycloartobiloxanthone A được thử 
nghiệm trên 2 chủng H. pylori là NCTC 11637 
(ATCC 43504) và J99 (ATCC 700824) với giá trị 
MIC lần lượt là > 250 µg/mL và 62,5 µg/mL 
(Arriffin et al., 2015). Các chiết xuất ethanol 80% từ 
chi Artocarpus ở Philippines cho thấy hoạt tính 
kháng khuẩn không đáng kể đối với vi khuẩn gây 
bệnh. Cụ thể, chiết xuất quả của A. blancoi và chiết 
xuất vỏ cây của A. camansi đều không ức chế được 
V. parahaemolyticus và S. typhimurium trong 
khoảng nồng độ khảo sát, với giá trị MIC đều > 512 
µg/mL. Điều này cho thấy hai chủng vi khuẩn này, 
đặc biệt là S. typhimurium, có mức độ đề kháng cao 
đối với các chiết xuất thực vật được thử nghiệm 
(Kudera et al., 2021). Tương tự, hai chủng vi khuẩn 
này trong nghiên cứu hiện tại cũng cho thấy mức độ 
đề kháng cao hơn so với H. pylori. 

Đáng chú ý, cao chiết không gây ức chế trên B. 
clausii và L. acidophilus, trong khi kháng sinh 
ampicillin lại tạo vòng vô khuẩn rõ rệt trên hai 
chủng này. Điều này cho thấy khả năng cao chiết có 
thể duy trì hệ vi sinh có lợi trong khi vẫn thể hiện 
tác dụng trên vi khuẩn đích. Kết quả này có ý nghĩa 
tiềm năng trong định hướng phát triển các chế phẩm 
hỗ trợ điều trị nhiễm H. pylori mà hạn chế rối loạn 
hệ vi sinh đường ruột. Một số polyphenol, như 
stilben, có khả năng ức chế nhiều vi khuẩn có hại 
trong hệ vi sinh đường ruột mà không ảnh hưởng 
đáng kể đến sự phát triển của vi khuẩn có lợi 
(Requena et al., 2010). Do đó, có thể cho rằng các 
hợp chất này cũng góp phần vào hoạt tính kháng 
khuẩn chọn lọc của sa kê được ghi nhận trong 
nghiên cứu hiện tại. 

Theo kết quả nghiên cứu của Kudera et al. 
(2021), chiết xuất từ quả A. blancoi cho thấy khả 
năng ức chế mạnh và đồng đều trên cả 6 chủng vi 
khuẩn có lợi, bao gồm Bifidobacterium 
adolescentis, Bifidobacterium breve, 
Bifidobacterium animalis spp. lactis, Lactobacillus 
casei, Lactobacillus reuteri và Lactobacillus 
rhamnosus, với MIC đều ở mức thấp (16 µg/mL). 
Trong khi đó, chiết xuất từ vỏ cây A. camansi thể 
hiện hoạt tính yếu hơn, chỉ ức chế một số chủng nhất 
định với MIC dao động từ 256 đến 512 µg/mL và 
không có hoạt tính đối với một số chủng khác (MIC 
> 512 µg/mL).  

Các sản phẩm có nguồn gốc từ thực vật được 
quan tâm nhằm hỗ trợ điều trị tiêu chảy nhiễm khuẩn 
và phòng ngừa các bệnh liên quan ung thư đường 
ruột (Palombo, 2006). Bên cạnh đó, các hợp chất 
hóa học thực vật còn được ghi nhận có hoạt tính 
kháng nhiễm và khả năng điều biến tình trạng kháng 
kháng sinh (Sibanda & Okoh, 2007). Do đó, trong 
các nghiên cứu tiếp theo cần tập trung phân lập hợp 
chất, thử nghiệm trên hệ vi sinh với điều kiện tối ưu, 
làm rõ cơ chế tác động (như ức chế urease, ảnh 
hưởng màng tế bào); đồng thời, việc mở rộng trên 
mô hình in vivo cũng cần được thực hiện để đánh giá 
hiệu quả và tiềm năng ứng dụng. Bên cạnh đó, việc 
kết hợp y học dân tộc với định hướng phân loại hóa 
học có thể giúp phát hiện thêm các loài thực vật giàu 
hoạt tính sinh học và làm sáng tỏ mối liên hệ giữa 
nhiễm trùng đường ruột và các bệnh liên quan, 
chẳng hạn như bệnh thoái hóa thần kinh. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu đã giúp xác định cao chiết 
ethanol và nước từ lá sa kê chứa nhóm hợp chất sinh 
học quan trọng như alkaloid, flavonoid, coumarin, 
phenol, tannin và triterpenoid. Cả hai cao chiết 
không ghi nhận độc tính đáng kể trên tế bào thử 
nghiệm, với tỷ lệ sống duy trì trên 85% ở tất cả các 
nồng độ khảo sát. Cao chiết ethanol (12,5 – 100 
mg/mL) thể hiện hoạt tính đối với H. pylori trong 
phép thử khuếch tán trên thạch, với đường kính vòng 
vô khuẩn từ 20,1 đến 27,3 mm và giá trị MIC là 50 
mg/mL, trong khi cao chiết nước không ghi nhận 
hoạt tính ở các nồng độ khảo sát. Đối với V. 
parahaemolyticus và S. typhimurium, không ghi 
nhận vòng vô khuẩn trong phép thử khuếch tán trên 
thạch; tuy nhiên, cao chiết ethanol vẫn cho thấy khả 
năng ức chế trong phép thử MIC với giá trị lần lượt 
là 50 mg/mL và 100 mg/mL. Đồng thời, cả hai cao 
chiết không ảnh hưởng đến các chủng vi khuẩn có 
lợi được khảo sát như B. clausii và L. acidophilus, 
cho thấy tính chọn lọc sinh học nhất định. Những 
kết quả này bước đầu cho thấy cao chiết ethanol lá 
vàng sa kê có khả năng ức chế H. pylori và chưa ghi 
nhận độc tính đáng kể. Tuy nhiên, cần có thêm các 
nghiên cứu in vivo, trên hệ vi sinh với điều kiện tối 
ưu và phân lập hợp chất hoạt tính để làm rõ cơ chế 
tác động và đánh giá khả năng ứng dụng thực tiễn. 
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